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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ BÌNH LONG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                      
Bản án số: 17/2022/HS-ST 

Ngày: 18/4/2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Bình 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quý - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước.  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Hùng Phong – Kiểm sát viên. 

 Ngày 18 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự 

thụ lý số: 13/2022/TLST-HS ngày 01/4/2022, đối với bị cáo: 

Đồng Kim K, sinh năm 1992, địa chỉ: Tổ 8, khu phố PX, phường PT, thị xã 

BL, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: phụ bán quán nước; Trình độ học vấn: 08/12; 

Dân tộc: kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đồng 

Hữu Tấn và bà Đặng Thị Hương; chồng đã ly hôn, có 01 người con sinh năm 2013. 

Tiền án: không  

Tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 28/QĐ-XPHC ngày 

16/3/2021 của Công an phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long xử phạt Đồng Kim K số 

tiền 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng) về hành vi Đánh bạc xảy ra ngày 

22/02/2021. Đến ngày 16/3/2021 Đồng Kim K đã nộp tiền phạt. Tính đến ngày 

09/02/2022 Đồng Kim K chưa hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

Người làm chứng: 

Nguyễn Võ Tường N, sinh năm 1988, địa chỉ: Tổ 11, khu phố PH, phường PT, 

thị xã BL, tỉnh Bình Phước.  

Vũ Thị Tuyết H, sinh năm 1974, địa chỉ: Tổ 4, khu phố PX, phường PT, thị xã 

BL, tỉnh Bình Phước. 

Huỳnh Thị T, sinh năm 1955, địa chỉ: Tổ 8, khu phố PX, phường PT, thị xã 

BL, tỉnh Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 09/02/2022, Công an phường Phú Thịnh, thị xã 

Bình Long tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Đồng Kim K tại tổ 08, khu phố 

Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long (nhà cha, mẹ ruột của K là ông 
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Đồng Hữu Tấn và bà Đặng Thị Hương) phát hiện trong phòng khách có Đồng Kim 

K, Nguyễn Võ Tường N, Huỳnh Thị T, Vũ Thị Tuyết H đang đánh bạc dưới hình 

thức chơi bài “Tứ Sắc” thắng thua bằng tiền nên Công an phường Phú Thịnh đã tiến 

hành lập biên bản kiểm tra hành chính và tạm giữ các đồ vật, tài liệu, gồm: 

-04 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng; 

- 710.000đ (bảy trăm mười nghìn đồng) trên chiếu bạc, cụ thể như sau: 

 +Trước mặt Đồng Kim K số tiền 390.000đ (ba trăm chín mươi nghìn 

đồng); 

 +Trước mặt Huỳnh Thị T số tiền 210.000đ (hai trăm mười nghìn đồng); 

 +Trước mặt Nguyễn Võ Tường N số tiền 100.000đ (một trăm nghìn 

đồng); 

 +Trước mặt Vũ Thị Tuyết H số tiền 10.000đ (mười nghìn đồng); 

-01 xe mô tô hiệu Honda Vision, biển số 93M1-320.53, số máy 

JF86E0347527, số khung 5835KY630311 của Vũ Thị Tuyết H. 

Do Đồng Kim K đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc nên vụ 

việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều Công an thị xã Bình Long để giải 

quyết. 

Quá trình điều tra đã chứng minh được như sau: Khoảng 11 giờ ngày 

09/02/2022 Đồng Kim K đang ở nhà thì Nguyễn Võ Tường N đến nhà K chơi. Trong 

khoảng 12 đến 13 giờ cùng ngày thì lần lượt có Huỳnh Thị T đi bộ và Vũ Thị Tuyết 

H điều khiển xe mô tô Honda Vision, biển số 93M1-320.53 cũng đến nhà K. Ngồi 

nói chuyện chơi với nhau được một lúc thì T rủ K, N, H đánh bài “Tứ Sắc” thắng, 

thua bằng tiền, tất cả  đồng ý. T đưa tiền và nhờ một đứa bé trong xóm (không xác 

định được lai lịch) đang chơi gần nhà K đi mua 04 bộ bài “Tứ Sắc”, sau đó K, T, H, 

N ngồi trên nền nhà trong phòng khách cùng nhau chơi bài “Tứ Sắc” thắng thua bằng 

tiền và quy ước cách chơi và số tiền thắng thua như sau: Sử dụng bộ bài “Tứ Sắc” có 

112 lá bài, bao gồm các loại quân bài: Tướng, sỹ, tượng, xe, pháo, mã và tốt; mỗi 

loại quân bài này có 04 màu, mỗi quân bài cùng màu có bốn lá bài. Khi bắt đầu ván 

bài, mỗi người được chia 20 lá bài ngẫu Nên, riêng người chia bài được 21 lá bài và 

cũng là người đánh bài ra trước, số lá bài còn lại được để ở trên tấm mền giữa bốn 

người chơi gọi là “bài tì”. Sau khi được chia bài, người chơi sắp xếp lại thành từng 

nhóm gồm 02 đến 04 lá bài hoặc những nhóm chờ để thắng được thêm hoặc bốc 

được thêm một lá bài khác để trở thành các nhóm theo quy ước. Cứ như vậy đánh khi 

nào có người hết bài rác thì được xem là thắng bài. Người thắng bài sẽ thắng 03 

người còn lại mỗi người 5.000đ (năm nghìn đồng). Nếu bốc hết bài tì mà không có ai 

thắng thì hòa ván đó và chơi lại ván khác. 

Quá trình chơi đánh bài, không góp tiền xâu cho người nào.  

Đồng Kim K, Nguyễn Võ Tường N, Huỳnh Thị T, Vũ Thị Tuyết H đều xác 

định Công an phường Phú Thịnh lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ các đồ 

vật, tài liệu, tiền là chính xác và số tiền 710.000đ (bảy trăm mười nghìn đồng) bị tạm 

giữ là tiền sử dụng đánh bạc. 

Đủ cơ sở kết luận Đồng Kim K, Nguyễn Võ Tường N, Huỳnh Thị T, Vũ Thị 

Tuyết H đánh bạc dưới hình thức chơi bài “Tứ Sắc” thắng thua bằng tiền với số tiền 

là 710.000đ (bảy trăm mười nghìn đồng).  
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Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số: 01/CT – VKS ngày 29/12/2021 của 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long truy tố bị cáo Đồng Kim K về tội Đánh Bạc 

theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Đồng Kim K thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như 

nội dung của Quyết định truy tố đã nêu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long luận tội bị cáo: Giữ nguyên 

quyết định truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Bị cáo thành khẩn 

khai báo, nhân thân tốt, là lao động chính trong gia đình, đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bị cáo phạm tội Đánh bạc; áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 

51, Điều 36 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Đồng Kim K mức án từ 6 đến 9 tháng 

cải tạo không giam giữ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên: Trong quá 

trình Điều tra, truy tố, xét xử, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các chứng cứ tài 

liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; các tài 

liệu chứng cứ do bị cáo và những người tham gia tố tụng khác cung cấp đều phù hợp 

với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về chứng cứ. Bị cáo và những người tham 

gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

[2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa bị cáo Đồng Kim K khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như nội dung quyết định truy tố mà đại diện Viện kiểm sát đã công 

bố. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng, phù hợp 

biên bản kiểm tra hành chính của Công an phường Phú Thịnh và với các tài liệu, 

chứng cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập về thời gian địa điểm và cách thức 

đánh bạc, đã được thẩm tra tại phiên tòa. Thể hiện: Chiều ngày 09/02/2022 Đồng 

Kim K cùng với Nguyễn Võ Tường N, Huỳnh Thị T, Vũ Thị Tuyết H cùng tham gia 

đánh bạc bằng hình thức đánh bài tứ sắc thắng thua bằng tiền tại nơi ở của Đồng Kim 

K bị Công an phường Phú Thịnh kiểm tra hành chính bắt quả tang với tang vật là 04 

bộ bài tứ sắc cùng số tiền đánh bạc là 710.000đ. Do K đã bị xử lý hành chính bằng 

hình thức phạt tiền về hành vi đánh bạc vào ngày 16/3/2021 chưa hết thời gian được 

coi là không có tiền sự nên Đồng Kim K đã phạm tội Đánh bạc theo quy định tại 

Điều 321 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long đã truy tố. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, 

chỉ vì muốn có tiền mà bị cáo đã cùng những người khác thực hiện hành vi đánh bài 

tứ sắc nhằm mục đích kiếm tiền một cách bất hợp pháp. Bản thân bị cáo đã một lần bị 

xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm 

để tu dưỡng bản thân, tránh xa bài bạc mà ngược lại bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi 

đánh bạc dẫn tới hậu quả là phạm tội. Vì vậy cần có mức án tương xứng với hành vi 

phạm tội của bị cáo để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 
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[3] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách Nệm hình sự: Tại cơ quan điều tra 

cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo; phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội gây thiệt hại không lớn nên được hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ theo các điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có 

một tiền sự nhưng tiền sự này là tình tiết định tội của bị cáo nên  bị cáo không phải 

chịu tình tiết tăng nặng nào. 

Căn cứ vào tính chất mức độ thực hiện hành vi phạm tội và các tình tiết giảm 

nhẹ trách Nệm hình sự, xét thấy bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, có công việc làm, có 

nơi cư trú rõ ràng, hiện nay đang là lao động chính trong gia đình nên không cần thiết 

phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà xử phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo 

để tự cải tạo, rèn luyện trở thành người tốt, có ích cho xã hội là phù hợp mang tính 

nhân đạo, hướng thiện của pháp luật đồng thời vẫn đảm bảo tính răn đe, giáo dục và 

phòng ngừa chung. Do bản thân bị cáo có thu nhập thấp và thời gian qua bị ảnh 

hưởng thu nhập do dịch Covid 19 kéo dài nên Hội đồng xét xử miễn việc khấu trừ thu 

nhập cho bị cáo.  

[4] Về xử lý vật chứng:  

- Đối với xe mô tô hiệu Honda Vision, biển số 93M1-320.53 bị tạm giữ do Vũ 

Thị Tuyết H đứng tên đăng ký hợp pháp, không phải là phương tiện phạm tội nên Cơ 

quan điều tra đã xử lý trả lại cho chị H là phù hợp. 

- Đối với 04 bộ bài tứ sắc bị cáo dùng làm công cụ phạm tội nên tịch thu, tiêu 

hủy. 

- Đối với số tiền 710.000đ (bảy trăm mười nghìn đồng) sử dụng để đánh bạc 

cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. 

Ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long về 

tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt, xử lý vật chứng là phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đồng Kim K phạm tội Đánh bạc. 
2. Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321, Điều 36, các điểm h, i, s khoản 1 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đồng Kim K 9 (chín) tháng cải tạo 

không giam giữ, thời hạn chấp hành tính từ ngày Ủy ban nhân dân phường Phú 

Thịnh, thị xã Bình Long nhận được Quyết định thi hành án và bản sao Bản án. Miễn 

việc khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

      Giao bị cáo Đồng Kim K cho Ủy ban nhân dân phường Phú Thịnh, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.  

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự:  

- Tịch thu, tiêu hủy  04 bộ bài tứ sắc đã qua sử dụng mà bị cáo dùng làm công 

cụ phạm tội. 

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 710.000đ (bảy trăm mười 

nghìn đồng) là tiền sử dụng để đánh bạc. 
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 4. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án. Buộc bị cáo Đồng Kim K 

phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

 
               

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

         (đã ký) 

 

 

 

            Phạm Bình 


